
MẪU NHÃN HỘP & TUÝP
 

 

BỘ Y TẾ Sản phẩm : KIBALURON 10g
CỤC VÀbi LY 1. Kích thước hộp : 105 x 22 x 28 mm

DA PHE DUYET Kích thước tuýp : Ø7 x 15.9 mm

` Tỷ lệ : 70%
Lân din:AA.fonda bd Nội cane ay atl

  
 

2/0 Tác nhân kháng nấm phổ rộng

KIBALURON Cream 109

Compositions (thanh ae Tube 10g contains (tuýp 10g chứa):
Econazole nitrate... : .......100g

Triameinoloneacetonide. se 10mg
Gentamicin sulfate... sẻ ...10mg(potency)

Indications, atiministration, contraindications:See insert paper

Dosage form: Cream for topical use only

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Dạng bào chế: Kem bồi ngoài da
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  Compositions: Tube ‘09 contains:
Econazole nitrate.......... san

 

Storage: in a tight container, dry place, below 30°C, protect from light

TA i a Package: 10g/tube/box
Triamcinolone acetonid ..10mg .
Gentamicin sulfate........... 40mg (potency) Keep out of reach of children
Dosage form: Cream for topical use only Read insert paper carefully before using | Wil |
Indications, administration & contra- PHIL PHIL INTER PHARMA
indications: See insert paper INTER PHARMA "

  

 
 

       

   

 

   

2ÿThuốc bán theo đơn 10g

Tác nhân kháng nấm phổ rộng

KIBALU RON Cream
  Thuốc dùng ngoài
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Thành phần: Tuýp 10g chứa: Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô, dưới 3C, tránh ánh sáng
Econazole nitrate............................ 100mg Đóng qúi: 10gAuý
Triamcinolone acetonide................ 10mg g gol: 10g/tuyp/nép
Gentamicin suffate.........10mg (hoat luc) Để xa tầm tay trẻ em
Dạng bào chế: Kem bồi ngoài da Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Chỉ định, cách dùng & chống chỉ định: Sản xuất tại: CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương
 

 



MAU NHAN HOP & TUÝP
Sản phẩm : KIBALURON 20g
Kích thước hộp : 115 x 32 x 35 mm

Kích thước tuýp : Ø7 x 15.9 mm

Tỷ lệ : 70%

Nội dung : như mẫu
 

Tác nhân kháng nấm phổ rộng

KIBALURON Cream 20g

Compositions (thanh phan): Tube 20g contains (tuýp 20g chứa):

Econazole nitrafe...............................cosec

Triamcinolone acetonide..

Gentamicin sulfate...............................-

indications, administration, contraindications: See insert paper

Dosage form: Cream for topical use only

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Dạng hào chế: Kem bôi ngoài da
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Broad-spectrum Dermatoses

KIBALURON cream
For topical use only

  Compositions: Tube 20g contains: Storage: Ina tight container, dry place, below 30°C, protect from light

 

   

 

     Econazole nitrate... Package: 209/tube/box ;ae SDK:
Triamcinolone acetonide... K {of ch of child

Gentamicin sulfate...................20mg(potency) “nụ 9 Area a "mì ' .

Dosage form: Cream for topical use only ead insert paper carefully betore using
Indication, administration, contraindication: PHIL pan inter PhanMa
See insert paper INTERPHARMA ofoo0000 00000
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Tác nhân kháng nấm phổ rộng

KIBALURON Cream  Thuốc dùng ngoài

N
O
à
i
T
v
g
i
M

   
     

      
  

Thành phần: Tuýp 20g chứa: Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô, dưới 3ữC, tránh ánh sáng
Econazole nitrate................. ........200g Đóng gói: 20g/tuýp/hộp

Triamcindlone aoetoride...
Gentamicin sulfate..............20mg (hoạt lực)
Dạng hào chế: Kem bôi ngoài da
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng TE

  

 

BỂ xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng     

 



Rx Thuốc bán theo đơn ee
Đề xa tâm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

 

Tác nhân kháng nam phố rộng

KIBALURON Cream bey
SDK:

= THANH PHAN
Hoat chat: Tuyp 10g Tuyp 20g

Econazole nitrate 100 mg 200 mg
Triamcinolone acetonide 10 mg 20 mg
Gentamicin sulfate 10 mg (hoat luc) 20 mg (hoat luc)

Ta dugc: Butylated hydroxyanisole, Butylated hydroxytoluene, Natri dihydro phosphat,
Propylen glycol, Cetostearyl alcohol, Liquid paraffin, White vaseline, Methylparaben,
Propylparaben, Polyoxyl 20 cetostearyl ether, Nước tỉnh khiết.
DẠNG BÀO CHÉ: Kem bôi ngoài da
DƯỢC LỰC HỌC : „

Kem bôi da KIBALURON là thuốc điều trị bệnh nấm da hấp thu tốt chứa chất kháng nấm,
kháng sinh và corticosteroid.

- Econazole nitrate trong KIBALURON là chất kháng nắm phô rộng có hoạt tính chống lại
nhiều loại vi khuân gram dương.

- Triamcinolone acetonide trong KIBALURON là một corticosteroid hoạt lực có tác dụng
chống viêm, chống ngứa và chống dị ứng.

- Gentamicin sulfate trong KIBALURON là một kháng sinh phổ rộng có hiệu quả cao trong
điều trị nhiễm trùng da tiên phát cũng như thứ phát.
DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Gentamicin và các aminoglycoside khác được hấp kém từ đường tiêu hóa nhưng hấp thu
nhanh chóng theo đường tiêm bắp. Gentamicin và các aminoglycoside khác khuếch tán chủ
yếu vào các dịch ngoại tế bào. Tuy nhiên, ít có sự khuếch tán vào trong dịch não tủy ngay cả
khi màng não bị viêm nhiễm; sự khuếch tán vào mắt cũng yếu. Các aminoglycoside khuếch
tán nhanh chóng vào trong dịch tai trong. Các aminoglycoside đi qua được nhau thai nhưng
chỉ có một lượng nhỏ được phát hiện trong sữa mẹ.
Sự hâp thu toàn thân của Gentamicin và các aminoglycoside khác đã được thông báo sau
khi sử dụng tại chỗ trên da bị bóc trần hay khi bị bỏng, hốc cơ thể, khớp Xương.
Nửa đời thải trừ trong huyết tương của gentamicin được thông báo là từ 2 đến 3 giờ nhưng
thời gian này có thê dài hơn ở trẻ sơ sinh và ở các bệnh nhân tôn thương thận.

- Econazole sử dụng theo đường uống được chuyển hóa trong gan trở thành các hợp chất
không hoạt tính và bị đào thảo theo phân và nước tiểu. Khi sử dụng tại chỗ, Econazole
xuyên qua biểu bì nhưng hấp thu toàn thân ít khi xảy ra. Thuốc kém hấp thu khi sử dụng
bằng đường đặt âm đạo.
Triamcinolone được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, cũng được hắp thu tốt khi dùng ngoài,
đặc biệt khi băng kín, viêm hay da bị tổn thương.
Triamcinolone dùng tại chỗ được chuyển hóa ở da thành chất chuyển hóa không có hoạt
tính. Chất chuyển hóa này, cũng như một lượng nhỏ thuốc không chuyển hóa, được bài tiết
qua nước tiểu.

  



 

CHỈ ĐỊNH
Dùng điều trị tại chỗ bệnh nhiễm nắm da & các tình trạng viêm da có nhiễm trùng hay nhiễm
nắm kèm theo:
. Viêm da dị ứng (chàm, viêm da) ;
. Nhiễm nắm trichophyton : bệnh nắm da chân, bệnh nắm da thân, bệnh nắm da mặt, bệnh
nấm da đầu, bệnh nam rau.

. Lang ben.

. Nhiễm nắm Candida ở da. TT

. Nhiễm khuẩn da do những chủng nhạy cảm với Gentamicin # Z
§ LIỄU DÙNG & CÁCH SỬDUNG
Bôi vào vùng da bị bệnh một đến vài lần mỗi ngày.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH

1. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kể thành phần nào trong chế phẩm này
2. Thuốc không nên dùng cho nhiễm khuẩn da do lao, giang mai hay do virút (ví dụ: herpes,
vaccinia, varicella)

3. Bệnh nhân có biểu hiện nhạy cảm trước đây với kháng sinh nhóm aminoglycoside hay
bacitracin.

4. Nắm ở vùng tai ở bệnh nhân thủng màng nhĩ
5. Bệnh loét Bezet, frost bite (bệnh phát cước).
THẬN TRỌNG

b Nên tránh dùng liệu pháp corticoid liên tục & kéo dài bởi có thể xảy ra tình trạng ức chế
tuyến thượng thận, đặc biệt khi dùng thuốc dưới một băng gạc ép. Hơn nữa, liệu pháp
corticoid kéo dài có thể gây tôn thương da như teo da, giãn mao mạch, chứng rạn da.
2. Nguy cơ bội nhiễm khi dùng kéo dài.
3. Sự tăng trưởng của các chủng không nhạy cảm kể cả nắm thỉnh thoảng xảy ra khi dùng
kháng sinh tại chỗ. Trong trường hợp ngứa, quá nhạy cảm, bội nhiễm xảy ra, nên ngưng sử
dụng KIBALURON và điều trị thích hợp.
4. Trong trường hợp bệnh nhân nhạy cảm với propylen glycol, nên tham khảo ý kiến của thầy
thuốc trước khi dùng.
3Khong nên dùng KIBALURON trong thời kỳ thai nghén trừ khi mọi nguy cơ có thể có đã
được cân nhắc kỹ lưỡng.
6. Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt.
TƯƠNG TÁC THUÓC

Chưa có báo cáo về tương tác thuốc của thuốc này và các thuốc khác.
SỬ DỤNGCHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai khi lợi ích của việc điều trị cần phải được đặt lên trên
các nguy cơ có thê xảy ra đối với bào thai, do chưa có đủ bằng chứng về độ an toàn của thuốc
khi dùng cho phụ nữ có thai.
Không có dữ liệu bài tiết econazole, triamcinolone và gentamicin dùng tại chỗ vào sữa mẹ.
KIBALURON nêndùng thận trọng cho phụ nữ đang cho con bú.
TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
m TAC DUNG KHONG MONG MUON
Đã có báo cáo thấykích ứng nhẹ thoáng qua tại vị trí bôi thuốc.
Hiếm thấy có quá mẫn. Thông thường các triệuchứng này cham dirt khi ngưng điều trị.
Khi dùng ngoài trên diện rộng, nhất là khi da ton thương, có thé gay tac dungtoan than: giam
KỶ huyết, giữ Na”, phù, tăng huyết áp; yếu cơ, teo cơ. Ít gặp: huyết khối; rối loạn tâm thần
kèm theo các triệu chứng cảm xúc; suy vỏ thượng thận, triệu chứng giả Cushing, cân bằng
protein giảm, trẻ chậm lớn, đái tháo đường, khả năng đề kháng giảm, bộc phát các bệnh tiềm

tàng như bệnh lao, đái tháo đường; loãng xương, teo da và cơ, khó liền vết thương.
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Nếu dùng kéo dài có thể gây ra glaucom, đục nhân mắt dưới bao phía sau.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.
SỬDỤNG QUÁ LIEU

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều.
= BAO QUAN: Trong hộp kín, nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
 HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất (lh
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng. ⁄
ĐÓNG GÓI: Hộp l tuýp 10g. Hộp 1 tuýp 20g bất

` Sản xuất bởi:
: CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

So 25, duong sd 8, KCN Viét Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

 

  

  

ee 40 CHAT LUQNG

⁄
Zz

 

Heo \

(2 1HA

\ “ pnw

THEN NH⁄ \H HIỂU

PHÓ CỤC TRƯỜNG
J[yuyên Yon Shank

  


